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Số: 114/HD-TĐ
	          Hưng Yên, ngày 26  tháng 4  năm 2012


HƯỚNG DẪN
Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012
-----------------------
Thực hiện Kế hoạch số 389 KH/TWĐTN ngày 05/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn “Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và các chủ trương, giải pháp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về công tác xây dựng Đoàn; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn. 
- Việc tổng kết đánh giá phải được tiến hành từ cấp cơ sở. Nội dung tổng kết phải bám sát thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Đánh giá đúng thực trạng, có số liệu minh chứng cụ thể; làm rõ những chuyển biến và hạn chế trong công tác xây dựng Đoàn trong                                                                         thời gian qua; trên cơ sở đó phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.


II. NỘI DUNG

Việc đánh giá công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012 cần tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1.1. Triển khai quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
1.2. Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”.
1.3. Học tập 6 bài học lý luận chính trị.

1.4. Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

1.5. Báo cáo chuyên đề sinh hoạt thời sự, chính trị: Việc tổ chức các báo cáo chuyên đề, các buổi thời sự chính trị để thống nhất nhận thức, nâng cao chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

1.6. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

(Thực hiện theo đề cương báo cáo công tác tuyên giáo gửi kèm)  
2. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn
2.1. Công tác đoàn viên.
2.2. Công tác cán bộ.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn ở các cấp.

2.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

3. Công tác kiểm tra, giám sát
3.1. Công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn đối với công tác kiểm tra, giám sát.

3.2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn.

3.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp (theo Điều 25, Chương VI Điều lệ Đoàn).

3.4. Xây dựng bộ máy và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp.
( Thực hiện theo Hướng dẫn số 01 ngày 28/03/2012 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đoàn)
4. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
4.1. Đánh giá công tác xây dựng các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị.

4.2. Đánh giá công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, thanh niên yếu thế, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh
- Giao Ban Tổ chức- Kiểm tra tỉnh Đoàn làm thường trực công tác tổng kết xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012; 

- Giao Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn tham mưu Hướng dẫn tổng kết công tác tuyên giáo giai đoạn 2007-2012; đúc kết kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết công tác tuyên giáo; phối hợp với Ban Tổ chức- Kiểm tra tỉnh Đoàn xây dựng báo cáo chung.
2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trực thuộc tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết tại đơn vị; xây dựng báo cáo theo các đề cương, tổng hợp số liệu theo mẫu đính kèm.

- Xây dựng báo cáo mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong các mặt của công tác xây dựng Đoàn (công tác tuyên giáo; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên…).

- Các tài liệu trên gửi về Ban Tổ chức- Kiểm tra, Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn trước ngày 15/5/2012 (đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: bantckt09@gmail.com; bantuyengiaotinhdoanhy@gmail.com ).

Nhận được Hướng dẫn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn & Đoàn trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Hướng dẫn.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Tổ chức, Kiểm tra TW Đoàn;
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Các Ban tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, Ban TC-KT.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ
(Đã ký)
Phạm văn Khuê


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn giai đoạn 2007-2012

( Kèm theo Hướng dẫn số 114 / HD-TĐ, ngày26 tháng 4  năm 2012 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn)

----------------------



1. Công tác Đoàn viên
- Đánh giá công tác bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn; việc thay đổi độ tuổi thanh niên kết nạp vào Đoàn; công tác kết nạp đoàn viên mới; công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo Hướng dẫn số 42/HD-TĐ ngày 10/8/2012 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

- Đánh giá công tác quản lý đoàn viên: Việc thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách; phân loại, đánh giá đoàn viên. Đánh giá công tác giới thiệu, tiếp nhận đoàn viên; theo dõi, kiểm tra, đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú; đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định; thực hiện công tác đoàn phí theo quy định của Điều lệ Đoàn.

2. Công tác cán bộ
- Phân tích, đánh giá tình hình cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại cơ sở, cấp huyện.

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn: công tác quy hoạch, tạo nguồn, đánh giá, bố trí, luân chuyển, điều động và chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn; việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. 
- Công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, tổng phụ trách Đội.

3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn  
- Đánh giá việc sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở Đoàn; xây dựng mô hình Đoàn trong khối doanh nghiệp, khối cơ quan; chi đoàn dân quân; mô hình Đoàn tại cơ quan hành chính sự nghiệp (chi đoàn tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn…). Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; mô hình hoạt động Đoàn trong các đối tượng, khu vực đặc thù (trong khối trường học đào tạo theo hình thức tín chỉ, đoàn viên đi làm ăn xa, thời gian không ổn định…).

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở.

- Vai trò của chi đoàn, Đoàn cơ sở trong xây dựng tổ chức Hội; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân 
- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá".
- Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tỷ lệ kết nạp Đảng từ đoàn viên ưu tú; công tác phát triển Đảng trong sinh viên, công nhân trực tiếp sản xuất.

- Đánh giá công tác Đoàn xung kích tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở.

5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
- Đánh giá công tác xây dựng các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị.

 - Đánh giá công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thanh niên yếu thế, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nhân trẻ….

6. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

7. Đề xuất một số trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đoàn giai đoạn 2012-2017. 


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH….
***
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	SỐ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012
(kèm theo Hướng dẫn số:    HD- TĐ, ngày  tháng 4 năm 2012 
của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn)

	PHỤ LỤC 1: VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

	Mẫu 1a: Cơ cấu số lượng thanh niên và đoàn viên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Tổng số thanh niên 
	Cơ cấu số lượng thanh niên
	Tổng số đoàn viên  (không kể đoàn viên sinh hoạt tạm thời, sinh hoạt 2 chiều) 
	Cơ cấu số lượng đoàn viên
	Tổng số đoàn viên sinh hoạt tạm thời, sinh hoạt 2 chiều

	
	
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối 
doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối
 lực lượng vũ trang
	Số 
thanh niên là người dân tộc thiểu số
	Số 
thanh niên tôn giáo
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	Khối trường học
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doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối
 lực lượng vũ trang
	Số đoàn viên là người dân tộc thiểu số
	Số 
đoàn viên tôn giáo
	Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn
	đoàn viên danh sự
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	Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Trong doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3/2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mẫu 1b: Số đoàn viên kết nạp mới và thôi tham gia sinh hoạt Đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	 Đoàn viên kết nạp mới
	Cơ cấu số lượng đoàn viên kết nạp mới (%)
	Tổng số đoàn viên thôi tham gia sinh hoạt Đoàn 
	Lý do đoàn viên thôi tham gia sinh hoạt đoàn
	Bồi dưỡng phát triển đảng viên

	
	Tổng số 
	Kết nạp từ
 hội viên
	Kết nạp từ 
đội viên
	Khối xã, phường, 
thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối 
công chức viên chức
	Khối 
lực lượng 
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đoàn viên là người dân tộc thiểu số
	Số đoàn viên tôn giáo
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	Tổng số đoàn viên ưu tú
	Tổng số đoàn viên ưu tú  giới thiệu cho Đảng 
	Tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
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	Mẫu 1c: Đánh giá, phân loại chất lượng đoàn viên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	

đoàn viên


	Tổng số 
	Xếp loại 
chất lượng
(%)
	Cơ cấu xếp loại chất lượng đoàn viên (%)

	
	 
	
	
	Khối 
xã, phường, thị trấn
	Khối
 trường học
	Khối 
doanh nghiệp
	Khối
 công chức, viên chức
	Khối 
lực lượng vũ trang

	
	Xếp loại 
chất lượng (%)
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	PHỤ LUC 2: SỐ LIỆU TỔ CHỨC ĐOÀN

	Mẫu 2a: Số liệu Đoàn cơ sở, Ban cán sự Đoàn, Đoàn cấp huyện và tương đương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Đoàn cấp huyện và tương đương
	Cơ cấu Đoàn cấp huyện và tương đương
	Đoàn cơ sở
	Cơ cấu Đoàn cơ sở
	Ban Cán sự Đoàn

	
	Tổng số
	Thành lập mới
	Giải thể
	Quận, huyện, thị, thành Đoàn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	Tổng số
	Thành lập mới
	Giải thể
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	Khối trường học
	Khối công chức viên chức

	
	
	
	
	
	
	Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Trong doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Trong doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng 3/2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mẫu 2b: Số liệu chi đoàn cơ sở, chi đoàn và liên chi đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Chi đoàn cơ sở
	Cơ cấu chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn
	Cơ cấu chi đoàn
	Liên chi đoàn

	
	Tổng số
	Thành lập mới
	Giải thể
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối
 lực lượng vũ trang
	Tổng số
	Thành lập mới
	Giải thể
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối
 lực lượng 
vũ trang

	
	
	
	
	
	Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Trong doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Trong doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng 3/2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Mẫu 2c:  Đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	
cơ sở Đoàn


	Tổng số Đoàn cơ sở
	Xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở
	Cơ cấu chất lượng 
Đoàn cơ sở (%)
	Tổng số chi đoàn cơ sở
	Xếp loại chất lượng chi đoàn cơ sở
	Cơ cấu chất lượng 
chi đoàn cơ sở (%)
	Tổng số chi đoàn 
	Xếp loại chất lượng chi đoàn 
	Cơ cấu chất lượng 
chi đoàn (%)

	
	Xếp loại 
chất lượng (%)
	
	
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	
	
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang
	
	
	Khối xã, phường, thị trấn
	Khối trường học
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức viên chức
	Khối lực lượng vũ trang

	2007
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng 3/2012
	Vững mạnh/xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	PHỤ LỤC 3: CÔNG TÁC CÁN BỘ

	
	Mẫu 3a: Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh; quận, huyện, thị, thành Đoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị
	Năm
	Tổng số
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ chuyên môn

	
	
	Nam 
	Nữ
	Đảng viên
	Cán bộ 
trực tiếp làm công tác 
phong trào
	Cán bộ không 
trực tiếp làm công tác 
phong trào
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp, cử nhân
	Trung cấp
	Cao đẳng, đại học
	Thạc sĩ
	 Tiến sĩ

	Đoàn
 cấp tỉnh
	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tháng 3/2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quận, huyện, thị, 
thành Đoàn
	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tháng 3/2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Mẫu 3b: Số liệu cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy, Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Số lượng cán bộ Đoàn 
tham gia cấp ủy các cấp
	Số lượng cán bộ Đoàn là 
đại biểu Quốc hội
	Số lượng cán bộ Đoàn là đại biểu
 Hội đồng nhân dân các cấp

	
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng
 3/2012
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	SỐ LIỆU CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2007 - 2012
(kèm theo Hướng dẫn số:114/HD-TĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2012
của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn)
	

	
	

	PHỤ LỤC 1: CÔNG TÁC GIÁO DỤC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phụ lục 1a: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống và thông tin thanh niên

	Năm


	Họ tập Nghị quyết của
Đảng, Đoàn
	

Giáo dục chính trị,
tư tưởng



	
Giáo dục truyền
thống
	
Giáo dục
pháp luật

	Đội tuyên
truyền thanh niên
	
Tổng số
báo cáo
tuyên truyền viên
	
Tổng số
chi Đoàn
có tài liệu
sinh hoạt


	Tổng số
 Đoàn
cơ sở có báo
Đoàn,
Hội,
Đội

	Chương trình
thắp nến tri ân


	
	
Số lớp
hội nghị
được tổ chức
	
Số
ĐVTN
 được
 học tập
(lượt)
	
Số lớp,
hội nghị
được tổ chức
	
Số
ĐVTN
 được
 học tập
(lượt)
	

Số lớp,
đợt
được tổ chức
	Số
ĐVTN
 tham gia
(lượt)
	Tổng số
CLB
pháp luật
	Tổng số
lớp, đợt
tổ chức
	Số
ĐVTN
 tham gia
(lượt)
	Tổng số
đội
TCM
	Số ĐVTN
tham gia
	Cấp tỉnh
	




Cấp huyện

	
	
	Tổng số
nghĩa trang
được
tổ chức
	
Tổng số
ngôi mộ
được
thắp nến
	Tổng số
ĐVTN
tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
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	Phụ lục 2a: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm






	Tổng số
lượt ĐVTN
hiến
máu
nhân
đạo

	

Hoạt động
xóa mù chữ

	

Bảo vệ môi trường


	Phòng chống HIV/AIDS
ma túy, mại dâm
	

Hỗ trợ
tu sửa
nhà tình nghĩa
	

Giúp đỡ gia đình
TBLS, GĐCS
	
Khám chữa
bệnh cho
nhân dân

	
	
	Số lớp
được
tổ chức
	Số
ĐV
TN
tham gia
(lượt)
	
Tuyên truyền
giáo dục
tập huấn
	Mô hình, CLB, đội
nhóm
	Tuyên truyền
giáo dục
tập huấn
	Mô hình, CLB, đội
nhóm
	Số
nhà


	Trị giá
tiền (tr.đ)

	Số gia đình

	Trị giá
tiền (tr.đ)

	Số người

	Trị giá tiền
(Tr.đ)


	
	
	
	
	Số lớp
đợt
tổ chức
	Số ĐVTN
tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN
tham gia
	Số buổi, lớp
đợt
tổ chức
	Số ĐVTN
tham gia
	Tổng
 số
	Số ĐVTN
tham gia
	
	
	
	
	
	

	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
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	Phụ lục 3a: Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hoa tinh thần

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm




	
Hội thi
hội diễn
liên hoan
văn hóa,
văn nghệ
	Hoạt động
thể dục
thể thao

	Điểm truy cập internet do Đoàn quản lý
	Khu vui chơi
nhà văn hoá cho thanh thiếu nhi


	
	
Tổng
số



	
Số
ĐVTN
tham gia
	
Tổng
số
	

Số
ĐVTN tham gia
	
Tổng
số
	

Số
ĐVTN tham gia
	
Tổng
số
	

Số
ĐVTN tham gia


	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
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